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Phụ lục số 01
DỰ KIẾN NGUỒN THU KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026-2030

(Kèm theo Tờ trình  số             /TTr-UBND ngày  23/6/2026 của UBND xã Quang Hưng)
Đơn vị tính: triệu đồng

S T T Nội dung
Diện tích

thu hồi đấu
giá (m2)

Dự kiến diện tích đấu giá (m2)

Dự kiến số
tiền: triệu
đồng/m2

Tổng thu
NSNN

Số tiền hưởng theo phân cấp

Ghi chú
Tổng diện

tích

Trong đó:

NS tỉnh NS xãSố suất
Diện

tích/suất
(m2)

Tổng cộng: 204.768,2 2.850.867 1.289.626 1.133.612

A B 1 2 3 4 5 7=5*2 8=(7-6)*tỷ lệ % 9=(7-6)*tỷ lệ % 10

I Dự án xã thực hiện đầu tư 108.673,5 49.297,2 493 956.801 162.656 650.625 (TW 15% xã 68%,
tỉnh 17%)

1 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Quang Hưng
giai đoạn 3 36.308,80 18.179,4 167 108,86 20,0 363.588 61.810 247.240

2 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 5 xã Minh Tân,
huyện Phù Cừ 35.580,50 16.546,8 178 92,96 20,0 330.935 56.259 225.036

3
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử
dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tạo vốn xây dựng
đô thị tại thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ

36.784,2 14.571,0 148 98,45 18,0 262.278 44.587 178.349

II Dự án tỉnh thực hiện đầu tư 96.094,7 90.193,6 763 1.894.066 1.126.970 482.987 (TW 15%, xã 25,5%,
tỉnh 59,5%)

1 Hạ tầng khu dân cư số 09 xã Tống Phan 99.300,5 44.170,9 324 21,0 927.589 551.915 236.535 240 liền kề, 84 biệt
thự

2

Xây dựng khu tái định cư số 8 phục vụ GPMB Dự
án Đường nối từ QL38B với đường đến khu di tích
Voi đá Ngựa đá và khu dân cư số 5 huyện Phù Cừ
và đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm
nhà ở tại thị trấn Trần Cao - xã Đoàn Đào, huyện
Phù Cừ

96.094,7 46.022,7 439 21,0 966.478 575.054 246.452 419 liền kề, 20 biệt
thự
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Phụ lục số 02

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026-2030 XÃ QUANG HƯNG

(Kèm theo Tờ trình số                /TTr-UBND ngày 23/6/2026  của UBND xã Quang Hưng)
Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Tên dự án Mã dự án
Số quyết định;

ngày, tháng, năm
ban hành

Tổng mức
đầu tư

 Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2026-2030

Ghi chú
Tổng Ngân sách

tỉnh Ngân sách xã

1 2 3 4 5 6 7 8 9

TỔNG CỘNG: 2.214.470 1.150.912 357.384 793.528

A Dự án hoàn thành 178.161 48.609 48.569 40

I Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo 23.706 424 424 0

1 Cải  tạo, sửa chữa, xây mới phòng học, phòng chức năng cho
trường tiểu học Quang Hưng 8052724 Số 3822/QĐ-UBND

ngày 28/11/2022 9.408 38 38

2 Xây mới hệ thống phòng học và phòng chức năng trường tiểu
học Minh Tân 8093796 Số 4075/QĐ-UBND

ngày 23/11/2023 14.298 386 386

II Các hoạt động kinh tế 154.455 48.185 48.145 40
II.1 Giao thông 4.455 40 0 40

1
Sửa chữa đường nội đồng thôn Cát Dương, xã Tống Phan
(Đoạn từ nhà bà Mát đến khu dân cư xã Tống Phan giáp
Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Phù Cừ)

8151175 Số 163/QĐ-UBND
ngày 18/4/2025 2.318 20 20

2 Sửa chữa đường GTNT thôn Cát Dương, xã Tống Phan
(Đoạn từ nhà ông Hạnh đến nghĩa trang Vượt Cát) 8149940 Số 164/QĐ-UBND

ngày 18/4/2025 2.137 20 20

II.2 Hạ tầng kỹ thuật 150.000 48.145 48.145 0

1 Hạ tầng khu dân cư số 09 xã Tống Phan 8024809 Số 741/QĐ-UBND
ngày 10/4/2023

150.000 48.145 48.145

B Dự án chuyển tiếp 1.143.684 583.234 297.315 285.919

I Lĩnh vực An ninh, trật tự 13.900 6.591 0 6.591

1 Xây dựng Trụ sở làm việc công an xã Tống Phan, huyện Phù
Cừ 8118821 Số 140/QĐ-UBND

ngày 23/10/2024 13.900 6.591 6.591

II Lĩnh vực Giáo dục - đào tạo 95.852 3.106 3.106 0

1 Xây mới trường mầm non tập trung và các hạng mục phụ trợ
trường mầm non Tống Phan 7946849 Số 228/QĐ-UBND

ngày 20/12/2021 95.852 3.106 3.106 0

III Lĩnh vực văn hoá, thông tin 21.760 324 324 0

1 Sửa chữa, cải tạo một số hàng mục nhà văn hoá trung tâm
huyện Phù Cừ (giai đoạn 1) 7824663 Số 248/QĐ-UBND

ngày 07/02/2020 21.760 324 324

IV Các hoạt động kinh tế 1.012.172 573.213 293.885 279.327

IV.1 Giao thông 561.543 288.850 192.876 95.974

1 Xây dựng tuyến nối từ QL.38 B (cụm công nghiệp Trần Cao
- Quang Hưng) đến ĐH.85 huyện Phù Cừ 7950467 Số 2576/QĐ-UBND

ngày 17/8/2022 265.000 37.000 37.000

2 Xây dựng đường Trần Cao – Minh Tân và kè mái taluy
đường ĐT.386 thuộc địa phận thị trấn Trần Cao 8158932 Số 1479/QĐ-UBND

ngày 17/4/2024 181.111 155.876 155.876

3 Cải tạo, nâng cấp 05 tuyến đường xã Tống Phan, huyện Phù
Cừ 8148770 Số 183/QĐ-UBND

ngày 25/4/2025 17.077 12.508 12.508

4 Cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục xã Tống Phan, huyện Phù
Cừ nối ĐH.87 với ĐH.64 8158818 Số 88a/QĐ-UBND

ngày 06/3/2025 32.696 24.633 24.633

5 Sửa chữa đường giao thông nội đồng đoạn từ cầu Cốc đến
khu chuyển đổi nhà ông Ngân thôn Thọ Lão, xã Tống Phan 8153318 Số 171/QĐ-UBND

ngày 21/4/2025 2.148 298 298

6
Sửa chữa đường GTNT xã Tống Phan (Đoạn 1: từ giếng làng
đến đường công nghiệp thôn Cát Dương và đoạn 2: từ đường
công nghiệp đến đồng Ải thôn Tống Xá)

8166017 Số 1188/QĐ-UBND
ngày 13/11/2025 3.397 2.697 2.697

7
Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Tống Phan(Đoạn 1: Từ
ngã tư ông Tam đến đầu cầu Cốc; Đoạn 2: Từ nhà ông Dầu
đến nhà ông Xòi)

8145960 Số 180/QĐ-UBND
ngày 23/4/2025 5.934 1.657 1.657

8 Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Quang Hưng (Thôn Thọ
Lão, Thôn Ngũ Lão)

Số 323/QĐ-UBND
ngày 27/6/2025 34.818 34.818 34.818

9 Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Quang Hưng (Thôn Thọ
Lão, thôn Viên Quang)

Số 324/QĐ-UBND
ngày 27/6/2025 19.362 19.362 19.362

IV.2 Hạ tầng kỹ thuật 450.628 284.362 101.009 183.354

1

Xây dựng khu tái định cư số 8 phục vụ GPMB dự án đường
nối từ QL38B với đường nối khu di tích Voi đá Ngựa đá và
khu dân cư số 5 huyện Phù Cừ và đấu giá quyền sử dụng đất
cho nhân dân làm nhà ở tại thị trấn Trần Cao, xã Đoàn Đào,
huyện Phù Cừ 

7986088 Số 740/QĐ-UBND
ngày 10/4/2023 180.000 91.996 91.996



3

3

TT Tên dự án Mã dự án
Số quyết định;

ngày, tháng, năm
ban hành

Tổng mức
đầu tư

 Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2026-2030

Ghi chú
Tổng Ngân sách

tỉnh Ngân sách xã

2

Di chuyển trạm bơm Quán Bầu phục vụ giải phóng mặt bằng
thực hiện dự án đường trục trung tâm huyện Phù Cừ (đoạn từ
cầu Quán Bầu - ĐT386 đến đường ĐH.80 - tuyến tránh
QL.38).

8166287 Số 1309/QĐ-UBND
ngày 05/12/2025 8.834 7.491 7.491

3 Lắp đặt hệ thống camera an ninh và giám sát vệ sinh môi
trường trên địa bàn huyện Phù Cừ 8135006 Số 1366/QĐ-UBND

ngày 17/12/2025 20.000 1.422 1.422

4 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Quang Hưng 7910843 Số 3309/QĐ-UBND
ngày 05/10/2021 37.000 100 100

5 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Quang Hưng giai đoạn 3 8045897 Số 54/QĐ-UBND
ngày 18/4/2023 59.900 56.550 56.550

6 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 5 xã Minh Tân, huyện Phù
Cừ 8016894 Số 199/QĐ-UBND

ngày 28/12/2022 59.900 43.611 43.611

7 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 5 xã Minh Tân, huyện Phù
Cừ - Hạng mục cấp điện sinh hoạt, điện chiếu sáng

Số 130a/QĐ-UBND
ngày 20/4/2025 10.808 10.808 10.808

8
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất cho
nhân dân làm nhà ở tạo vốn xây dựng đô thị tại thị trấn Trần
Cao, huyện Phù Cừ

Số 97/NQ-HĐND
ngày 15/11/2024 72.000 72.000 72.000

9
Xây dựng đường điện chiếu sáng đô thị xã Tống Phan Từ quỹ
tín dụng đến NVH thôn Hạ Cát và từ nhà ông Đỏ đến K41 và
đường điện 0.4Kv cấp điện trường Mầm non xã Tống Phan

8149238 Số 110/QĐ-UBND
ngày 20/3/2025 2.186 384 384

C Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 145.050 46.310 8.000 38.310

I Dự án hoàn thành 13.500 465 0 465

1 Xây dựng đường GTNT xã Quang Hưng (đoạn quanh ao đình
Quang Xá) 8123302 Số 118/QĐ-UBND

ngày 12/4/2024 13.500 465 465

II Dự án chuyển tiếp 131.550 45.845 8.000 37.845

1 Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường GTNT thôn Duyệt Văn
và thôn Duyệt Lễ, xã Minh Tân 8161051 Số 1379/QĐ-UBND

ngày 08/5/2025 8.175 1.785 1.785

2 Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Minh Tân (đoạn từ
ĐT.386 đến trạm bơm Vực Bùi) 8161052 Số 1196/QĐ-UBND

ngày 18/11/2025 13.000 3.000 3.000

3 Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Nghĩa Vũ, xã Minh Tân
(Từ trạm bơm Nghĩa An đến ruộng ông Đoàn) 8161023 Số 1444/QĐ-UBND

ngày 09/5/2025 23.994 19.994 8.000 11.994

4

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Quang Hưng (Đoạn 1: từ
nhà văn hóa thôn Thọ Lão đến nhà ông Tư; Đoạn 2: từ nhà bà
Viết đến đình Thọ Lão; Đoạn 3: từ nhà ông Hiếu đến nhà ông
Anh)

8161047 Số 1195/QĐ-UBND
ngày 18/11/2025 13.990 1.990 1.990

5
Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Quang Hưng (Đoạn từ
nhà ông Hùng đi bãi rác Thọ Lão và đoạn từ đường mới
Quang Hưng đi Đồng Tống)

8161050 Số 1381/QĐ-UBND
ngày 08/5/2025 19.138 4.138 4.138

6
Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Quang Hưng (Đoạn từ
ĐH.64 đi trạm bơm Thọ Lão và đoạn ĐH.64 đi nhà ông
Khanh)

8161049 Số 1383/QĐ-UBND
ngày 08/5/2025 14.490 4.490 4.490

7 Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Quang Hưng (Đoạn quanh
Ao đình Phú Mỹ) 8156560 Số 1424/QĐ-UBND

ngày 08/5/2025 5.366 866 866

8

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Quang Xá, xã Quang
Hưng (Đoạn 1: Từ nhà ông Liễu đến nhà bà Hiền; Đoạn 2:
Từ nhà bà Côn đến nhà ông Ngã; Đoạn 3: Từ nhà ông Kiên
đến nhà ông Quán; Đoạn 4: Từ nhà bà Chi đến nhà ông
Khương đi QL.38B)

8156639 Số 1425/QĐ-UBND
ngày 08/5/2025 8.000 3.000 3.000

9
Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Viên Quang, xã Quang
Hưng (Đoạn 1: từ nhà ông Thập đến cống Khum đường mới;
Đoạn 2: từ cống Khum đến nhà ông Sưởng)

8156558 Số 1438/QĐ-UBND
ngày 08/5/2025 4.500 1.500 1.500

10
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Tống Phan(Đoạn 1:
Từ nhà ông Qùy đến ao Đình Vũ Xá, thôn Vũ Xá; Đoạn 2:
Từ nhà ông Đỏ đến nhà ông Túy thôn Hạ Cát)

8151476 Số 201/QĐ-UBND
ngày 13/5/2025 6.180 2.960 2.960

11

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Tống Phan (Tuyến 1,
đoạn từ nhà ông Hoan đến nhà ông Doanh xóm cầu; Tuyến 2
đoạn từ nhà ông Viễn đến nhà ông Doanh xóm Dưới; Tuyến
3 đoạn từ nhà ông Dũng đến nhà bà Thảo Huyện)

8161048 Số 1316/QĐ-UBND
ngày 05/12/2025 5.372 1.872 1.872

12 Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Duyệt Lễ xã Minh Tân
đoạn từ nhà ông Toản đến nhà ông Hùng 8144258 Số 1304/QĐ-UBND

ngày 01/12/2025 2.200 200 200

13 Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Tống Xá, xã Tống Phan
(Đoạn quanh hồ Tống Xá) 8151475 Số 189/QĐ-UBND

ngày 05/5/2025 7.144 50 50

D Dự án khởi công mới 747.574 448.954 3.500 445.454
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TT Tên dự án Mã dự án
Số quyết định;

ngày, tháng, năm
ban hành

Tổng mức
đầu tư

 Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2026-2030

Ghi chú
Tổng Ngân sách

tỉnh Ngân sách xã

I Lĩnh vực Giáo dục - đào tạo 90.000 25.000 0 25.000

1 Xây dựng mở rộng Trường mầm non Quang Hưng Số 607/QĐ-UBND
ngày 11/3/2026 40.000 5.000 5.000

2 Xây dựng nhà ăn, nghỉ bán trú cho học sinh Trường Tiểu học
Trần Cao

Số 640/QĐ-UBND
ngày 18/3/2026 10.000 10.000 10.000

3 Nhà hiệu bộ và một số phòng chức năng trường tiểu học
Tống Phan

Số 658/QĐ-UBND 10.000 2.000 2.000

4 Xây dựng nhà hiệu bộ, phòng chức năng Trường THCS Tống
Phan

Số 571/QĐ-UBND
ngày 04/3/2026 15.000 3.000 3.000

5 Xây dựng mới phòng học, phòng chức năng, phòng học bộ
môn - Trường THCS Quang Hưng

Số 608/QĐ-UBND
ngày 11/3/2026 15.000 5.000 5.000

II Lĩnh vực văn hoá, thông tin 89.287 42.648 0 42.648

1 Cải tạo, nâng cấp cổng, tường rào, sân Đình Nghĩa Vũ Số 641/QĐ-UBND
ngày 18/3/2026 1.500 750 750

2 Tu tổ, tôn tạo cấp thiết di tích đình Trần Thượng, xã Quang
Hưng

Số 1228QĐ-UBND
18/5/2026 4.256 2.128 2.128

3 Kè giếng đình thôn Hạ Cát, xã Tống Phan Số 1053/QĐ-UBND
ngày 15/4/2026 3.531 3.531 1.765

4 Cải tạo khu trung tâm văn hóa, thể thao xã Quang Hưng Số 1234/QĐ-UBND
     	19/5/2026 80.000 38.005 38.005

III Lĩnh vực môi trường 25.300 25.300 3.500 21.800

1 Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung thôn Nghĩa Vũ,
xã Quang Hưng

Số 674/QĐ-UBND
ngày 24/3/2026 4.000 4.000 1.750 2.250

2 Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung thôn Duyệt Văn,
xã Quang Hưng

Số 672/QĐ-UBND
ngày 24/3/2026 4.000 4.000 1.750 2.250

3 Xây dựng  điểm tập  kết  rác  thải  thôn  Tống  Xá,  xã  Quang
Hưng

Số 1330/QĐ-UBND
ngày 09/12/2025

7.500 7.500 7.500

4 Xây dựng hệ thống thoát nước từ nhà ông Rộng đến nhà ông
Đông thôn Trần Thượng, xã Quang Hưng

Số 632/QĐ-UBND
ngày 18/3/2026 2.200 2.200 2.200

5
Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước thôn Quang Xá, xã
Quang Hưng (từ nhà bà Hồng đến hố ga chờ sau Trường
THCS Quang Hưng)

Số 631/QĐ-UBND
ngày 18/3/2026 3.600 3.600 3.600

6 Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung thôn Viên
Quang, xã Quang Hưng

Số 1146/QĐ-UBND
ngày 29/4/2026 4.000 4.000 4.000

IV Bảo đảm xã hội 16.675 8.300 0 8.300

1 Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ xã Quang Hưng cũ Số 614/QĐ-UBND
ngày 13/3/2026 5.075 2.500 2.500

2 Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ xã Minh Tân cũ Số 673/QĐ-UBND
ngày 24/3/2026 8.000 4.000 4.000

3 Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ xã Tống Phan cũ Số 639/QĐ-UBND 3.600 1.800 1.800

V Các hoạt động kinh tế 525.640 347.033 0 347.033

V.1 Giao thông 435.702 261.742 0 261.742

1 Xây dựng cầu và đường từ QL.38B đến đường từ cụm công
nghiệp Trần Cao - Quang Hưng đi ĐH.85

Số 38/QĐ-UBND
ngày 18/3/2026 26.777 26.777 26.777

2 Cải tạo, nâng cấp đường từ Ngã 6 Quán Bầu, xã Quang Hưng
đến giáp xã Tiên Tiến

Số 1329/QĐ-UBND
ngày 09/12/2025 19.900 19.900 19.900

3
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nội đồng xã Quang Hưng
(đoạn  từ  Cầu  Cốc  thôn  Phan  Xá  đến  đường  từ  cụm công
nghiệp Trần Cao -Quang Hưng đi ĐH.85) 

Số 1330/QĐ-UBND
ngày 09/12/2025 45.000 45.000 45.000

4 Cải tạo, nâng cấp đường từ đường Hòa Bình đến nghĩa trang
nhân dân thôn Cao Xá, xã Quang Hưng

Số 627/QĐ-UBND
ngày 18/3/2026 3.800 3.800 3.800

5 Cải tạo,  nâng cấp các tuyến đường GTNT thôn Hạ Cát và
thôn Cát Dương, xã Quang Hưng.

Số 656/QĐ-UBND
ngày 20/3/2026 10.000 10.000 10.000

6

Cải  tạo,  nâng cấp đường GTNT xã Quang Hưng:  các  ngõ
đường Trần Thượng 1 (đoạn 1: ngõ số 8; đoạn 2: ngõ số 30
từ nhà ông Nhĩ đễn nhà bà Nơ; đoạn 3: ngõ 63 từ nhà ông
Màng đền nhà ông Cùng), thôn Cao Xá (đoạn 1: từ nhà ông
Hiệu đến nhà ông Đết, đoạn 2: từ nhà bà Hằng đến cổng nhà
Mụ)

Số 661/QĐ-UBND
ngày 20/3/2026 5.600 5.600 5.600
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7

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Quang Hưng (thôn Trần
Thượng: đoạn 1 từ trạm biến áp Trần Thượng 2 đi nhà bà Vũ
Thị Sứ, đoạn 2 từ cây đa nhà ông Trần Duy Tần đến nghĩa
trang thôn Trần Thượng; thôn Cao Xá: đoạn 1 từ nhà thờ Cao
Xá đến nhà ông Quảng, đoạn 2 đường nội đồng khu mộ đôi
từ nhà ông Phan Hữu Tân điểm cuối đường tránh khu công
nghiệp; thôn Trần Hạ đoạn giáp đường trục thôn đi vườn nhà
ông Thân)

Số 670/QĐ-UBND
ngày 24/3/2026 15.220 15.220 15.220

8
Cải  tạo,  nâng cấp  đường GTNT thôn Tống Xá,  xã  Quang
Hưng (đoạn 1 từ nhà ông Tân đến nhà ông Thòa, đoạn 2 từ
nhà ông Chối đến nhà ông Hía)

Số 655/QĐ-UBND
ngày 20/3/2026 5.000 5.000 5.000

9
Kè đường giao thông thôn (Đoạn 1 từ nhà ông Điền đến nhà
bà Khiên,  thôn Hạ Cát;  đoạn 2  từ  nhà ông Uyên đến đầu
đường Đình Cát Dương)

Số 645/QĐ-UBND
18/3/2026 9.000 9.000 9.000

10 Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Quang Hưng đoạn từ nhà
ông Doanh đến đường ĐH.64 thôn Thọ Lão

Số 628/QĐ-UBND
ngày 18/3/2026 3.100 3.100 3.100

11 Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường thôn Nghĩa Vũ, thôn
Tần Tiến, thôn Duyệt Văn, xã Quang Hưng

Số 636/QĐ-UBND
ngày 18/3/2026 17.500 17.500 17.500

12

Cải tạo, nâng cấp đường nội đồng Thôn Nghĩa Vũ, xã Quang
Hưng (đoạn 1: từ ruộng ông Tứ đến ruộng ông Mậu; đoạn 2:
từ ruộng ông Chì đến ruộng ông Tỉnh; đoạn 3: từ ruộng ông
Nghiệp đến cổng chùa; đoạn 4: từ ruộng ông Ao đến ruộng
ông Đông), thôn Duyệt Văn (đoạn 1: từ nhà ông bà Mến Tân
đến nhà ông Huân; đoạn 2: từ ruộng nhà bà Nga đến ruộng
nhà ông Đắc;  đoạn 3:  từ  ruộng ông Trung đến ruộng ông
Tiên)

Số 709/QĐ-UBND
ngày 27/3/2026 19.990 19.990 19.990

13

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Quang Hưng: đoạn 1 từ
nhà ông Út đến nhà ông Quý, đoạn 2 từ nhà ông Diệm đến
nhà ông Điền, đoạn 3 từ ruộng nhà ông Cất đến nhà Đệ Mai
thôn Tần Tiến

Số 629/QĐ-UBND
ngày 18/3/2026 6.300 6.300 6.300

14
Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.87 xã Quang Hưng (đoạn 1 từ
ngã tư chợ Tống đến đường nối QL.38B; đoạn 2 từ đường
nối QL.38B đến Nhà văn hoá thôn Hạ Cát).

Số 613/QĐ-UBND
ngày 12/03/2026 23.400 7.020 7.020

15

Sửa chữa đường giao thông nội đồng xã Quang Hưng: Thôn
Cát  Dương (đoạn 1:  Từ cống Bia  đến KDC mới  thôn Cát
Dương); thôn Vũ Xá (đoạn 1: Từ đường Đồng Hề đến đường
mới; đoạn 2: Từ đường Đồng Hồ đến Đồng Vé; đoạn 3: Từ
đường Đồng Hồ đến ĐH.87)

Số 659/QĐ-UBND
20/3/2026 13.000 3.900 3.900

16

Sửa chữa đường GT nội đồng thôn Tống Xá, xã Quang Hưng
(đoạn 1: từ nghĩa trang liệt sỹ đến nghĩa trang nhân dân thôn
Trại Mụa; đoạn 2: từ nhà bà Phiến đến đường mới; đoạn 3: từ
ruộng ông Bầu đến ruộng bà Deo)

Số 652/QĐ-UBND
ngày 20/3/2026 16.500 4.950 4.950

17 Cải tạo, nâng cấp đoạn đê từ bãi rác thôn Viên Quang, xã
Quang Hưng đến đoạn nhà ông Phạm Văn Tấu

Số 637/QĐ-UBND
ngày 18/3/2026 10.000 3.000 3.000

18 Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường nội đồng thôn Duyệt
Lễ, xã Quang Hưng

Số 633/QĐ-UBND
ngày 18/3/2026 13.915 4.175 4.175

19 Xây dựng hệ thống thoát nước từ nhà ông Rộng đến nhà ông
Đông thôn Trần Thượng, xã Quang Hưng

Số 632/QĐ-UBND
ngày 18/3/2026 2.200 660 660

20
Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước thôn Quang Xá, xã
Quang Hưng (từ  nhà  bà  Hồng đến hố ga  chờ sau  Trường
THCS Quang Hưng)

Số 631/QĐ-UBND
ngày 18/3/2026 3.600 1.080 1.080

21
Cải tạo, nâng cấp đường nội đồng Thôn Tần Tiến, xã Quang
Hưng (đoạn 1:  từ  ruộng ông Mạng đến ruộng ông Phước;
đoạn 2: từ ruộng ông Tạo đến ruộng ông Huân)

Số 630/QĐ-UBND
ngày 18/3/2026 11.300 3.390 3.390

22

Sửa chữa đường giao thông nội đồng thôn Trần Thượng, xã
Quang Hưng (đoạn 1: từ cừ đồng Thún đến giáp mương thôn
Viên Quang; đoạn 2: từ ruộng nhà ông Đợi đến đập đỗi 4
đồng Thún)

Số 651/QĐ-UBND
ngày 19/3/2026 5.700 1.710 1.710

23
Cải tạo, nâng cấp đường bờ sông Hòa Bình, đoạn từ Cầu Từa,
thôn Trần Hạ đến đường ĐH.64 thôn Quang Xá, xã Quang
Hưng

Số 642/QĐ-UBND
ngày 18/3/2026 29.500 8.850 8.850

24 Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường GTNT thôn Tống Xá
và thôn Hạ Cát xã Quang Hưng

Số 647/QĐ-UBND
ngày 18/3/2026 6.000 1.800 1.800
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25

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Quang Hưng (Tuyến 1:
Từ bãi rác cũ thôn Tần Tiến đến giáp ĐT.386; Tuyến 2: Từ
nhà ông Thuật đến nhà bà Ngăn thôn Nghĩa Vũ; Tuyến 3: Từ
nhà khu dân cư mới số 5 đến ruộng nhà bà Nhâm Xuyến thôn
Duyệt Lễ)

Số 646/QĐ-UBND
ngày 18/3/2026 19.900 5.970 5.970

26 Cải  tạo,  nâng  cấp  tuyến  đường  GTNT  thôn  Tần  Tiến,  xã
Quang Hưng.

Số 1328/QĐ-UBND
ngày 09/12/2025 10.500 3.150 3.150

27

Cải tạo, nâng cấp đường nội đồng Thôn Viên Quang đoạn từ
đường bê tông X4 đến nhà ông Quế xóm 1, Thôn Quang Xá:
đoạn 1: từ nhà ông Quán Luyện đến Cụm công nghiệp Trần
Cao - Quang Hưng; đoạn 2: từ khu chuyển đổi nhà ông Thiệp
đến khu chuyển đổi nhà ông Thư; đoạn 3: từ ruộng nhà ông
Tú Bình đến QL.38B 

Số 668/QĐ-UBND
ngày 24/3/2026 17.350 5.205 5.205

28

Cải  tạo,  nâng  cấp  đường nội  đồng xã  Quang Hưng:  Thôn
Ngũ Lão (đoạn 1 từ cống đồng Mạ đến cây đa ông Sửu; đoạn
2: từ cống đồng Mạ đến bờ bối), thôn Thọ Lão (đoạn 1: từ
cửa miếu đến đồng Nguyễn; đoạn 2: từ bãi rác đi đồng Tống;
đoạn 3: từ nhà ông Trắc đến đường ông Tráng) 

Số 671/QĐ-UBND
ngày 24/3/2026 17.200 5.160 5.160

29

Sửa chữa đường GT nội đồng xã Quang Hưng: thôn Hạ Cát
(đoạn 1: từ nhà ông Bình đến Đồng Nội; đoạn 2: bờ đỗi đồng
Sành), thôn Phan Xá (đoạn 1: từ cống ông Thuần đến sông
cấp 1; đoạn 2: từ nhà ông Viết đến đường mới; đoạn 3: từ ngã
tư Đống Bông đến mương xây thôn Tân An, xã Tiên Tiến)

Số 664/QĐ-UBND
ngày 18/3/2026 16.800 5.040 5.040

30

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT Thôn Tần Tiến, xã Quang
Hưng (đoạn 1: từ cây đa ông Thự đến nhà ông Ước, từ nhà
ông Thêu đến đường mới;  đoạn 2: từ cây đa ông Thự đến
cống ông Nâng; đoạn 3: từ nhà ông Hiến đến ông Tiến; đoạn
4: từ nhà ông Bình đến nhà ông Thủy; đoạn 5: từ nhà ông
Miến đến nhà ông Thêm; đoạn 6: từ nhà ông Côi đến nhà ông
Khơi và đến nhà ông Cường)

Số 667/QĐ-UBND
ngày 24/3/2026 17.650 5.295 5.295

31

Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Quang Hưng: Thôn Phan
Xá (đoạn từ nhà văn hóa thôn đến nhà ông Thưởng),  thôn
Tống Xá (đoạn 1: từ nhà ông Trọng đến nhà ông Phương;
đoạn 2: từ nhà ông Nghềnh đến nhà ông Dinh), thôn Vũ Xá
(đoạn 1: từ cổng ông Chính đến đường mới; đoạn 2: từ ngã
ba  ông  Dụng  đến  cổng  ông  Thanh;  đoạn  3:  từ  ngã  ba  bà
Thạnh đến máng nước)

Số 669/QĐ-UBND
ngày 24/3/2026 14.000 4.200 4.200

V.2 Hạ tầng kỹ thuật, kiến thiết thị chính 89.938 85.291 0 85.291

1 Xây dựng hệ thống chiếu sáng đường ĐH.87 (đoạn từ nhà
ông Hoàn thôn Trần Hạ đến chợ Tống Xá xã Quang Hưng)

Số 425/QĐ-UBND
ngày 04/02/2026 3.300 3.300 3.300

2 Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường ĐH.64 (đoạn trên
địa phận xã Quang Hưng)

Số 488/QĐ-UBND
ngày 06/02/2026 15.500 15.500 15.500

3 Xây dựng hệ thống chiếu sáng đường ĐT.386 (đoạn từ KDC
số 5 đến hết địa phận thôn Tần Tiến, xã Quang Hưng)

Số 563/QĐ-UBND
ngày 02/3/2026 18.500 18.500 18.500

4 Cải tạo, nâng cấp vỉa hè đường QL.38B trên địa phận xã
Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên

Số 657/QĐ-UBND
ngày 20/3/2026 46.000 46.000 46.000

5 Cải tạo, nâng cấp chợ Tống Xá, xã Quang Hưng Số 1225/QĐ-UBND
 ngày 14/5/2026 6.638 1.991 1.991

VI Lĩnh vực Quy hoạch 672 672 0 672

Quy hoạch chung xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên giai đoạn
đến năm 2050

Số 1218/QĐ-UBND
ngày 13/5/2026 672 672 672

E Dự phòng 23.805 23.805 23.805

Trong đó:

1 Trung tâm điều hành thông minh (IOC) xã Quang Hưng 6.000 6.000 6.000
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